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I. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (HS ĐỌC SGK, TÀI LIỆU THAM KHẢO)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Bài: THỰC HÀNH CÁC PHÉP TU TỪ: PHÉP ĐIỆP VÀ PHÉP ĐỐI
	I. Luyện tập về phép điệp

- Định nghĩa phép điệp

II. Luyện tập về phép đối
- Định nghĩa phép đối

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	- HS nghiên cứu SGK Ngữ Văn lớp 10 - Bài: Thực hành các phép tu từ: Phép điệp và phép đối.
    Nếu không có SGK, HS tham khảo nội dung kiến thức trọng tâm đính kèm.

- HS trả lời các câu hỏi:

1/ Thế nào là phép điệp?
2/ Thế nào là phép đối?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	- Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học; Hoàn thành bài tập củng cố.


II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

A. Luyện tập về phép điệp

1.Đọc các ngữ liệu và trả lời các câu hỏi:

a.

“Nụ tầm xuân”

“Nụ” khác “hoa” → hai trạng thái khác nhau.

- “Hoa cây này” → “hoa” → trạng thái khác.

- Không xác định rõ “cây này” là cây nào.

→Thay đổi hình ảnh → thay đổi ý nghĩa

- Nhạc điệu thay đổi ở “nụ” (thanh trắc) → “hoa” (thanh bằng).

* Việc lặp lại các cụm từ “chim vào lồng”, “cá mắc câu”:

→ nhấn mạnh thực trạng bất khả kháng.

→ không lặp lại → chưa rõ ý “không thể thoát được”.

- Cách lặp “nụ tầm xuân” → sự phát triển của sự vật, sự việc theo quy luật.

- Cách lặp “cá mắc câu”, “chim vào lồng” → tính bi kịch của tình thế không thể giải thoát.

b. Các câu đó chỉ có hiện tượng lặp từ, không phải phép điệp. Nó tạo tính đối xứng và nhịp điệu cho câu văn.

c.Định nghĩa phép điệp

- Là biệp pháp tu từ lặp lại một yếu tố diễn đạt (vần, nhịp, từ, cụm từ, câu) nhằm nhấn mạnh, biểu đạt cảm xúc và ý nghĩa, có khả năng gợi hình tượng như trên.

- Phân loại: điệp nối tiếp, điệp cách quãng, điệp vòng tròn (điệp ngữ chuyển tiếp).

B. Luyện tập về phép đối
Đọc các ngữ liệu và trả lời các câu hỏi:

1a.- Cách sắp xếp từ ngữ: có tính chất đối xứng, hài hòa về âm thanh, nhịp điệu.

- Gắn kết bằng các từ trái nghĩa hoặc các từ cùng một trường nghĩa.
- Vị trí các từ tạo ra sự đối xứng nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin và thẩm mỹ.

b. Ngữ liệu 3: đối bổ sung .

Ngữ liệu 4: đối xứng tương phản.

c. Hịch tướng sĩ: “Ta thường...”.

Bình Ngô đại cáo: “Việc nhân nghĩa... trừ bạo”.

Truyện Kiều: “Vầng trăng...dặm trường”.

d. Định nghĩa phép đối

Phép đối là cách sử dụng các từ ngữ tương đồng hoặc tương phản về ý nghĩa, sử dụng âm thanh, nhịp điệu,...để tạo ra những câu có sự cân xứng về cấu trúc, hài hòa về âm thanh và cộng hưởng về ý nghĩa.

III. BÀI TẬP CỦNG CỐ (HS THỰC HÀNH)

1. Tìm ba ví dụ có điệp từ, điệp câu nhưng không có giá trị tu từ:

2.Tìm ba ví dụ trong những bài văn đã học có phép điệp.

3. Viết một đoạn văn có phép điệp theo nội dung tự chọn.

4. Tìm mỗi kiểu đối một ví dụ.

GỢI Ý LÀM BÀI TẬP CỦNG CỐ
1. Tìm ba ví dụ có điệp từ, điệp câu nhưng không có giá trị tu từ:

- Anh ấy uống nhiều, nói nhiều và hát nhiều nữa.

- Văn học giúp ta nhận thức cuộc sống, văn học còn chắp cánh ước mơ.

- Tôi yêu thương con người phương Nam, yêu cái nắng gió phương Nam.

2. Tìm ba ví dụ trong những bài văn đã học có phép điệp.

Phép điệp được dùng khá phổ biến trong các tác phẩm văn học, đặc biệt là trong thơ (các bài ca dao; đoạn trích truyện thơ Tiễn dặn người yêu; Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi; các đoạn trích Truyện Kiều của Nguyễn Du...).

Ví dụ 1:

- Điệp từ:

Người ta đi cấy lấy công

Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề

Trông trời, trồng đất, trông mây

Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm

Trông cho chân cứng đá mềm

Trời yên bể lặng, mới yên tấm lòng

(Ca dao)

Ví dụ 2:

- Điệp ngữ:

Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt

Đàn em ta đây xương sắt da đồng

Đảng ta muôn vạn công nông

Đảng ta muôn vạn tấm lòng niềm tin.

(Tố Hữu)

Ví dụ 3:

 - Điệp cấu trúc:

     Tre xung phong vào xe tăng đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người. Tre, anh hùng lao động! Tre, anh hùng chiến đấu!

3. Viết một đoạn văn có phép điệp theo nội dung tự chọn.

     Quê hương trong tôi, không chỉ là đàn cò trắng bay thẳng cánh đồng, không chỉ là cây đa, giếng nước, sân đình. Quê hương trong tôi, bao trùm tất cả, là tuổi thơ, là gia đình, là bạn bè đồng trang lứa, là những trưa trốn mẹ đi chơi, là những đêm trăng tỏ chị Hằng. Quê hương trong tôi, là quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

4. Ví dụ:

- Kiểu đối thanh: Chim có tổ/ Người có tông: (“tổ’’ - thanh trắc/ “tông”, thanh bằng).

- Kiểu đối chọi về nghĩa: Gần mực thì đen/ gần đèn thì sáng: (mực - xấu / đèn - tốt).

- Kiểu đối từ loại: Đói cho sạch /rách cho thơm: (các từ có cùng từ loại đối với nhau: đói - rách; sạch - thơm).

